
12 

ĐÁNH GIÁ TÍNH DỄ BỊ TỔN THƯƠNG DO LŨ LỤT  

KHU VỰC VEN BIỂN TỈNH HÀ TĨNH 

GIANG VĂN TRỌNG, 

 ĐẶNG KINH BẮC, VŨ KIM CHI, NGUYỄN ĐỨC MINH,  

NGÔ VĂN LIÊM, ĐẶNG VĂN BÀO, PHẠM THỊ PHƯƠNG NGA 

Tóm tắt: Trong những năm gần đây, khu vực ven biển Hà Tĩnh thường xuyên chịu ảnh hưởng mạnh 

từ lũ lụt, đặc biệt đợt mưa lũ lịch sử năm 2020 gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản. Nghiên cứu 

đặt mục tiêu đánh giá tính dễ bị tổn thương lũ lụt nhằm giảm nhẹ thiệt hại tới đời sống dân cư ven 

biển. Tính dễ bị tổn thương được đánh giá theo khung các yếu tố mức độ phơi bày, mức độ nhạy cảm 

và khả năng chống chịu với sự tham gia của 14 chỉ số đánh giá. Trên cơ sở các dữ liệu thu thập, đặc 

biệt từ ảnh vệ tinh, điều tra xã hội học, nghiên cứu cho thấy phần lớn các xã của các huyện Kỳ Anh 

(14/20 xã), Cẩm Xuyên (17/27 xã) và Lộc Hà (10/13 xã) có mức độ tổn thương với lũ lụt ở mức cao 

và rất cao. Kết quả đánh giá tính dễ bị tổn thương cụ thể đến cấp xã. Đồng thời, với cách thức đánh 

giá mang tính tổng thể, bài báo cung cấp cơ sở cho các cấp chính quyền xây dựng kịch bản ứng phó 

với lũ lụt kết hợp cơ sở khoa học và thực tiễn hiệu quả. 

Từ khóa: tính dễ bị tổn thương, lũ lụt, ven biển, Hà Tĩnh 

FLOOD VULNERABILITY ASSESSMENT IN THE COASTAL AREA 

OF HA TINH PROVINCE 

Abstract: The coastal area of Ha Tinh has been affected significantly by floods in recent years, 

especially the historic floods in 2020. This study aims to assess flood vulnerability for mitigating 

damage from this natural hazard type. Accordingly, flood vulnerability can be assessed according to 

the various factors such as exposure, susceptibility and resilience with the participation of 14 

assessment indicators. Based on collected data including satellite images, sociological surveys, the 

study identified that most of the communes of Ky Anh (14/20 communes), Cam Xuyen (17/27 

communes) and Loc Ha (10/13 communes) have high and very high flood vulnerability levels. The 

results of the specific vulnerability were assessed from district to commune level. Therefore, the 

article can provide useful scientific and effective practical data for the authorities at different levels 

to develop suitable flood response scenarios.  

Keywords: vulnerability, flood, coastal area, Ha Tinh 

 

1. Đặt vấn đề 

Theo Viện Giáo dục ngành nước (UNESCO-

IHE), tính dễ bị tổn thương đối với tai biến lũ lụt 

là mức độ mà một hệ thống bị ảnh hưởng bởi lũ 

lụt do tình trạng phơi bày, tính nhạy cảm kết hợp 

với khả năng chống chịu, phục hồi, thích ứng cơ 

bản của hệ thống. Đánh giá tính dễ bị tổn thương 

nhằm phát hiện ra các khu vực trọng yếu với tai 

biến, giúp giảm thiểu thiệt hại do lũ lụt gây ra. 

Kumar D. (2020) cho rằng, tính dễ bị tổn 

thương như một công cụ quản lý ngập lụt xem xét 

tiếp cận đa chỉ tiêu [12]. Các chỉ số trong đánh giá 

tính dễ bị tổn thương rất đa dạng về xã hội, kinh 

tế, tự nhiên, môi trường và thể chế [7]. Theo thời 

gian, tính tổng hợp và đa chiều ngày càng được áp 

dụng trong nghiên cứu. Dựa trên cách tiếp cận đó, 

tính dễ bị tổn thương đóng vai trò quan trọng trong 

các đánh giá về rủi ro ngập lụt [11].  
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Mặc dù vậy, đến nay phương pháp đánh giá 

tính dễ bị tổn thương còn có nhiều quan điểm 

khác nhau. Một số tác giả coi tổn thương như 

hàm số của mức độ phơi bày và tính nhạy cảm 

[6, 13], trong khi nhiều tác giả khác xem xét độ 

phơi bày tách riêng với tính dễ bị tổn thương [9]. 

Do đó, nghiên cứu này sử dụng một quan điểm 

được nhiều học giả thừa nhận: tính dễ bị tổn 

thương phụ thuộc vào mức độ phơi bày 

(Exposure) của đối tượng trước yếu tố tác động, 

tính nhạy cảm (Susceptibility) của đối tượng đối 

với yếu tố tác động và khả năng chống chịu 

(Resilience) của đối tượng chịu tác động [8, 10]. 

Hà Tĩnh là một trong những địa phương chịu 

ảnh hưởng nặng nề từ thiên tai, đặc biệt là lũ lụt 

gây ra những thiệt hại đáng kể và lâu dài lên đời 

sống kinh tế, xã hội và môi trường. Tại khu vực 

ven biển Hà Tĩnh, một số công trình gần đây đã 

bắt đầu quan tâm hơn đến việc đánh giá tính dễ 

bị tổn thương liên quan đến tai biến ngập lụt, 

như Trần Duy Chiến (2019) cho hệ thống đê 

điều ven biển [1]; Hoàng Lưu Thu Thủy và cộng 

sự (2018) [4] đánh giá cho hoạt động du lịch; 

Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi 

trường (2018) [5] đánh giá tính dễ bị tổn thương 

cấp tỉnh dựa vào hệ sinh thái.  

Các nghiên cứu cơ bản đã sử dụng khung chỉ 

số đánh giá về độ phơi bày, tính nhạy cảm và 

khả năng chống chịu. Tuy nhiên còn thiếu công 

trình đánh giá tổng hợp ảnh hưởng của lũ lụt đến 

các hoạt động kinh tế - xã hội nói chung. Mặt 

khác, chưa có nghiên cứu lấy đối tượng đánh giá 

quy mô cấp xã, phường toàn bộ khu vực ven 

biển Hà Tĩnh. Việc đánh giá mức độ tổn thương 

do lũ lụt có ý nghĩa trong việc xây dựng các kịch 

bản ứng phó với lũ lụt cho các cấp chính quyền 

địa phương, dự báo các khu vực chịu ảnh hưởng 

nặng nề do tai biến này gây nên.  

2. Cơ sở dữ liệu và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Cơ sở dữ liệu 

Nghiên cứu dựa trên các nguồn dữ liệu quan 

trọng sau: bản đồ nền địa lý để tính toán cơ sở 

hạ tầng (mật độ đường giao thông); mô hình số 

độ cao; ảnh vệ tinh Sentinel 1 tại thời điểm ngập 

lụt tháng 10/2020 (bao gồm 4 ảnh các ngày 

06/10, 10/10, 16/10, 18/10) để tính toán diện 

tích bị ngập; dữ liệu niên giám thống kê năm 

2020 của tất cả các huyện với số liệu đến năm 

2019 cung cấp các chỉ số về sử dụng đất, kinh 

tế, xã hội, dân cư, y tế, giáo dục.  

Ngoài ra, nghiên cứu còn sử dụng dữ liệu từ 

khảo sát thực địa năm 2020, phỏng vấn điều tra 

xã hội học đối với cộng đồng và cán bộ địa 

phương để xác định nguyên nhân, thực trạng và 

năng lực ứng phó với 489 phiếu cho toàn bộ khu 

vực nghiên cứu. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

(1) Tiêu chí, chỉ số đánh giá 

Nghiên cứu này dựa trên khung 3 yếu tố về 

mức độ phơi bày, mức độ nhạy cảm và khả 

năng chống chịu, đồng thời xem xét tính dễ bị 

tổn thương mang tính tổng hợp trên cơ sở tất 

cả các tiêu chí về kinh tế, xã hội, môi trường 

và vật lý của ngập lụt.  

Độ phơi bày đặc trưng cho mức độ ảnh hưởng 

của các yếu tố phân bố trên bề mặt đất dưới ảnh 

hưởng của hiểm họa lũ lụt. Các chỉ số tính độ 

phơi bày bao gồm mật độ dân số, tỷ lệ đất nông 

nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản, đất ở, mật độ 

đường giao thông (Bảng 1) [3]. 

Tính nhạy cảm đặc trưng cho các nhân tố 

làm gia tăng mức độ thiệt hại khi có tai biến 

ngập lụt xảy ra tới một khu vực. Lũ lụt tác động 

mạnh đến các đối tượng nhạy cảm cao như 

nông nghiệp, nhà ở, đối tượng yếu thế và tại 

những nơi đã từng bị thiệt hại do lũ. Các chỉ số 

được sử dụng cho tính nhạy cảm bao gồm tỷ lệ 

hộ nghèo; sản lượng cây lương thực có hạt; loại 

hình nhà ở; độ cao của nền nhà so với đường; 

diện tích đã từng bị ngập năm 2020.   
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Bảng 1. Tiêu chí, chỉ số đánh giá tính dễ bị tổn thương lũ lụt 

Yếu tố 

đánh giá 
Tiêu chí Chỉ số Đơn vị Giải thích 

Phơi bày 

trước lũ lụt 

Dân cư Mật độ dân số người/km2 Liên quan đến số người bị ảnh hưởng và khả 

năng sơ tán, cứu hộ cứu nạn khi có lũ lụt xảy ra 

Sử dụng 

đất 

Tỷ lệ đất nông nghiệp % 
Lũ lụt ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông 

nghiệp 

Tỷ lệ đất nuôi trồng 

thủy sản 
% 

Nuôi trồng thủy hải sản sẽ bị thiệt hại đáng kể 

khi xảy ra lũ lụt 

Tỷ lệ đất ở % 
Lũ lụt tác động khác nhau ở những khu vực có 

tỷ lệ đất ở khác nhau 

Hạ tầng 
Mật độ đường giao 

thông 
km/km2 Đường giao thông như những con đê ngăn hoặc 

giữ nước, cản trở đến việc tiêu thoát nước lũ 

Tính nhạy 

cảm 

Nông 

nghiệp 

Sản lượng lương thực 

có hạt 
tấn 

Lũ lụt tác động mạnh đến nông nghiệp, đặc biệt 

là cây lương thực 

Xã hội Tỷ lệ hộ nghèo % Ngập lụt tác động sâu sắc tới những hộ nghèo 

Điều kiện 

nhà ở 

Loại hình nhà ở  Nhà ở sẽ chịu ảnh hưởng bởi lũ theo các mức độ 

khác nhau về loại hình nhà và độ cao nền nhà so 

với đường  Độ cao nền nhà cm 

Hiện trạng 

lũ  

Diện tích ngập lũ năm 

2020 
ha 

Mức độ ảnh hưởng từ ngập lụt gia tăng khi ngập 

lụt xảy ra tại những khu vực đã từng chịu ảnh 

hưởng bởi lũ lụt 

Khả năng 

chống chịu 

Y tế 

Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi 

được tiêm phòng vắc 

xin 

% 
Các chỉ số này dùng để ước lượng cho năng lực 

y tế ứng phó với ngập lụt 
Số nhân lực y tế trên 

1000 dân 
‰ 

Kinh 

nghiệm 

Mức độ theo dõi tin 

tức về ngập lụt 
% 

Mức độ theo dõi tin tức về ngập lụt thể hiện 

nhận thức và kinh nghiệm của người dân 

Công trình 

ứng phó 

Tổng dung tích hồ chứa 

thủy điện, thủy lợi 
triệu m3 Khu vực có hồ chứa được vận hành hợp lý sẽ 

đảm bảo khả năng chống lũ 

 

Khả năng chống chịu cho biết năng lực thích 

ứng của cộng đồng, chính quyền khu vực khi có 

lũ lụt xảy ra. Các chỉ số được sử dụng tính khả 

năng chống chịu bao gồm: nhận thức người dân 

về ngập lụt; tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm vắc 

xin trong chương trình tiêm chủng quốc gia; số 

nhân lực y tế trên 1000 dân và dung tích hồ chứa.  

(2) Phương pháp chuẩn hóa tiêu chí, chỉ tiêu 

Các chỉ số đánh giá tính dễ bị tổn thương có 

mức độ đa dạng về thành phần và đơn vị. Vì vậy, 

để đưa vào bài toán đánh giá tổng hợp, việc 

chuẩn hóa để đưa các chỉ số về cùng một thứ 

nguyên là cần thiết. Các giá trị sau chuẩn hóa sẽ 

nằm trong khoảng từ 0 đến 1. Công thức được 

dùng để chuẩn hóa như sau:  

𝑦 =  𝑌𝑚𝑖𝑛 +  
𝑌𝑚𝑎𝑥− 𝑌𝑚𝑖𝑛

𝑋𝑚𝑎𝑥− 𝑋𝑚𝑖𝑛
 ∗  (𝑥 −  𝑋𝑚𝑖𝑛) (1) 

Trong đó:  

Xmax, Xmin (có thứ nguyên): giá trị lớn nhất 

và nhỏ nhất của chuỗi số liệu cần chuẩn hóa;  

X (có thứ nguyên): giá trị của chỉ số cần 

chuẩn hóa;  

Ymax, Ymin (không thứ nguyên): giá trị lớn 

nhất và nhỏ nhất của chỉ số sau chuẩn hóa; 
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Trong nghiên cứu này, Ymax = 1 và Ymin = 0;  

Y (không thứ nguyên): giá trị của chỉ số sau 

khi đã chuẩn hóa.  

(3) Trọng số tiêu chí, chỉ số 

Mỗi chỉ số đều có vai trò nhất định trong 

các yếu tố đánh giá tính dễ bị tổn thương ngập 

lụt. Mặt khác, mức độ tổn thương ngập lụt tại 

các khu vực không đồng nhất với nhau. Do 

vậy, để làm nổi bật được sự phân hóa không 

gian của các chỉ số cũng như kết quả mức độ 

dễ bị tổn thương, nghiên cứu sử dụng phương 

pháp trọng số không đều nhau của Iyengar và 

Sudarshan (1982) [14].  

Trọng số cho biết mức độ tác động của chỉ 

số vào kết quả đánh giá chung. Trọng số nằm 

trong khoảng từ 0 - 1 (giá trị càng gần 1 thì 

mức độ tác động càng cao và ngược lại). Tổng 

giá trị của trọng số của các chỉ số trong cùng 

một yếu tố bằng 1. Theo đó, trọng số được tính 

theo công thức sau: 

𝑤𝑗 =  
𝐶

√𝑉𝑎𝑟(𝑥𝑗)
  (2) 

𝑉𝑎𝑟𝑥𝑗 =  ∑
(𝑥𝑖𝑗− 𝑥𝑗̅̅ ̅)2

(𝑛−1)

𝑛
𝑖=1  (3);  

𝐶 =  [∑
1

√𝑉𝑎𝑟(𝑥𝑗)

𝑚
𝑗=1 ]

−1

 (4) 

Trong đó:  

wj: trọng số của chỉ số thành phần thứ j;  

Var(xj): phương sai của chỉ số phụ thứ j; 

m: số các chỉ số thành phần đóng góp vào tiêu 

chí chính.  

(4) Cách đánh giá tổng hợp tính dễ bị tổn 

thương 

Nhằm đánh giá mức độ dễ bị tổn thương do 

lũ cho các xã/huyện cũng như dải ven biển Hà 

Tĩnh, giá trị thành phần và tổng hợp được tính 

toán cho 137 xã. Các yếu tố thành phần được 

đánh giá thông qua các chỉ số và trọng số theo 

công thức:  

𝐸𝑗 =  ∑ 𝑊𝐸(𝑖) ∗ 𝐸(𝑖)
𝑁𝑖
𝑖=1  (5) 

Trong đó: 

i: số lượng các chỉ số trong từng yếu tố 

thành phần; 

E(i): giá trị của các chỉ số;  

J: số lượng các xã tính toán (137 xã, phường).  

Từ đó, tính dễ bị tổn thương được xác định 

theo công thức sau:  

Tính dễ bị tổn thương = Tính phơi bày + tính 

nhạy cảm - khả năng chống chịu (6) 

Với mục tiêu đưa ra các cấp phân vị làm cơ 

sở cho các kịch bản ứng phó với lũ lụt, nghiên 

cứu dựa trên phương pháp phân tích phân vị 

trong thống kê. Mỗi cấp tương ứng khoảng 1/5 

số xã trong khu vực nghiên cứu. Kết quả tính 

cho các yếu tố thành phần và tính dễ bị tổn 

thương tổng hợp được phân thành 5 cấp, gồm 

“rất thấp”, “thấp”, “trung bình”, “cao” và “rất 

cao” dựa trên Quyết định số 44/2014/QĐ–TTg 

của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết về 

cấp độ rủi ro thiên tai. 

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

3.1. Mô tả khu vực nghiên cứu 

Khu vực ven biển tỉnh Hà Tĩnh được nghiên 

cứu bao gồm lãnh thổ 7 đơn vị hành chính cấp 

huyện (Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm 

Xuyên, Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh và thành phố Hà 

Tĩnh); có 137 xã, diện tích 2425 km2, dân số 

780.706 người (năm 2019) [2]; nằm ở phía Đông 

tỉnh Hà Tĩnh với đường bờ biển dài 137 km.  

Địa hình nghiêng từ Tây sang Đông, đặc 

trưng bởi các dải cát chạy dọc ven biển. Bề mặt 

địa hình bị chia cắt mạnh bởi hệ thống sông và 

đê nhân tạo.  

Toàn tỉnh Hà Tĩnh có 32 tuyến đê, chiều dài 

317,6 km, trong đó khu vực ven biển có hệ thống 

đê của sông Lam (tại Nghi Xuân), các đê bao Tả 

Nghèn, Hữu Nghèn, Hữu Phú bảo vệ cho các 

huyện Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên và thành 

phố Hà Tĩnh; hệ thống đê sông Trí, sông Quyền 

bảo vệ cho huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh. 
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Khu vực nghiên cứu còn chứa nhiều hồ nước tự 

nhiên góp phần điều tiết nước trong mùa lũ. Một 

số hồ chứa lớn với dung tích thiết kế (triệu m3) 

như: hồ Kẻ Gỗ (345, ở xã Cẩm Mỹ), sông Rác 

(123,5; ở xã Cẩm Lạc), Thượng sông Trí (25,4; 

ở xã Kỳ Hoa), và Thượng Tuy (18,9; ở xã Cẩm 

Sơn). Các hồ tập trung chủ yếu ở huyện Cẩm 

Xuyên và Kỳ Anh.  

Sự tương tác giữa biển với địa hình cùng với 

hoạt động gió mùa mang đến đặc điểm khí hậu 

không thuận lợi cho khu vực nghiên cứu. Mùa 

nắng (tháng 4 -10) chịu ảnh hưởng gió Lào khô 

nóng thổi từ phía Tây Nam. Mùa mưa kéo dài từ 

tháng 11 đến tháng 3 năm sau; lượng mưa trung 

bình năm khoảng 2.000 - 3.500 mm. Bão thường 

xuất hiện bắt đầu từ tháng 8 và kết thúc vào 

tháng 11, 12; trung bình 3 - 4 cơn bão ảnh hưởng 

trực tiếp đến khu vực này.  

Các hoạt động nông nghiệp và nuôi trồng 

thủy sản cũng ảnh hưởng đến tính dễ bị tổn 

thương. Cơ cấu ngành kinh tế nông nghiệp, công 

nghiệp và dịch vụ tại các huyện theo thứ tự như 

sau: Nghi Xuân (21; 44; 34); Lộc Hà (32; 38; 

39); Thạch Hà (28; 36; 35); Cẩm Xuyên (45; 22; 

33); Kỳ Anh (40; 43; 17); Tx Kỳ Anh (2; 82; 

16); Tp Hà Tĩnh (2, 36, 62) (theo niên giám 

thống kê các huyện năm 2020) [2]. 

3.2. Nguyên nhân ngập lụt tại khu vực ven 

biển Hà Tĩnh 

Tìm hiểu về nguyên nhân gây ngập lụt của 

khu vực nghiên cứu thông qua phân tích trận lũ 

lịch sử năm 2020. Từ ngày 1-21/10/2020, tại Hà 

Tĩnh đã xảy ra 2 đợt lũ lớn. Kết quả phân tích 

ảnh vệ tinh Sentinel-1cho thấy diễn biến lũ trong 

giai đoạn này như sau:  

Đợt lũ lớn thứ nhất, theo ảnh chụp ngày 

06/10 (sau thời gian mưa lớn kéo dài vào những 

ngày đầu tháng 10), các xã bị ngập tập trung tại 

huyện Kỳ Anh, Nghi Xuân và một phần huyện 

Cẩm Xuyên. Đến ngày 10/10/2020, diện tích 

ngập giảm xuống chỉ còn ở xã Cẩm Minh 

(huyện Cẩm Xuyên) và tập trung ở các xã của 

huyện Kỳ Anh (Hình 1). 

Đợt lũ lụt thứ hai bắt đầu từ ngày 15/10, ảnh 

vệ tinh ngày 16/10 cho thấy ngập lụt trở lại, bên 

cạnh một số xã của Kỳ Anh và Cẩm Xuyên, diện 

tích ngập tại các huyện Nghi Xuân, Lộc Hà và 

Thạch Hà có xu hướng tăng lên rõ rệt; đến ngày 

18/10 ngập lụt xuất hiện ở đa số các xã của 

huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Nghi Xuân, ngập 

lụt đã lan ra một số xã phía Tây - hạ du hồ Kẻ 

Gỗ. Một số xã ngập lụt điển hình trong đợt lũ 

thứ hai như Cẩm Thành, Cẩm Minh, Cẩm Mỹ, 

Xuân Hội, Xuân Hồng, Kỳ Phong, Tân Lộc, 

Thạch Đài, Cổ Đạm, Thạch Liên, Thạch Kênh, 

Thạch Vĩnh, Thạch Trường... 

Như vậy, trận lũ lịch sử tại Hà Tĩnh năm 

2020 diễn ra theo đúng các đặc trưng địa hình, 

thủy văn khu vực, với sự tác động của nhiều 

yếu tố. Trước hết vào thời điểm mùa mưa, đặc 

biệt tháng 10 và 11, khu vực thường xuyên 

xuất hiện các xoáy thuận nhiệt đới từ biển 

Đông đi vào. Cùng thời điểm này, gió Đông 

Bắc từ khối khí lạnh liên tục di chuyển từ Bắc 

xuống Nam. Sự kết hợp của hai hình thế khí 

hậu này gây ra mưa lớn.  

Ngoài ra, mưa tại vùng ven biển Hà Tĩnh bị 

cộng hưởng thêm bởi các yếu tố: (1) sông 

ngắn, dốc và bị chắn bởi các doi cát chạy dọc 

bờ biển, hình thành đồng bằng nhỏ hẹp; (2) địa 

hình chắn gió Đông Bắc, đặc biệt dãy núi 

Hoành Sơn; (3) thủy triều dâng cao ảnh hưởng 

tiêu thoát lũ; (4) các yếu tố nhân sinh tác động 

làm suy giảm lớp phủ rừng, tình trạng bồi lấp 

kênh mương, diện tích bề mặt không thấm 

nước tăng, bên cạnh đó một số công trình giao 

thông thiết kế vuông góc dòng chảy làm giảm 

tốc độ thoát nước lũ. Vì vậy, khi thời gian mưa 

kéo dài và nối tiếp nhau theo từng đợt làm cho 

mực nước sông, hồ lên cao hơn khả năng tiếp 

nhận, tạo ra những trận lũ. 
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Hình 1. Phân bố ngập lụt theo ảnh vệ tinh 

 (a: ngày 06 và 10/10/2020; b: 16 và 18/10/2020; c: tổng hợp từ 06-18/10/2020) 

  

3.3. Đánh giá tổng hợp tính dễ bị tổn 

thương vùng ven biển do lũ lụt 

3.3.1. Mức độ phơi bày 

Mức độ phơi bày bị ảnh hưởng lớn bởi mật độ 

dân số, tỷ lệ đất, mật độ đường giao thông và nuôi 

trồng thủy sản với giá trị trọng số tương ứng là 

0,29; 0,24; 0,18; 0,17. Tỷ lệ đất nông nghiệp có 

mức độ tác động thấp hơn với giá trị 0,13.  

Kết quả đánh giá cho thấy, mức độ phơi bày 

cao tập trung tại các phường của thành phố Hà 

Tĩnh, một số xã khác như Thạch Châu, Kỳ Hải, 

Thạch Mỹ, Hộ Độ, Xuân Trường, Đại Nài, 

Thạch Đồng; mức độ phơi bày thấp phân bố đa 

số tại huyện Kỳ Anh và Thạch Hà như Nam 

Hương, Thạch Hải, Thạch Điền, Kỳ Trung, Kỳ 

Tây, Kỳ Sơn, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng…  

Nhìn chung, xu hướng mức độ phơi bày cao 

tập trung phân bố nơi có mật độ dân số, mật độ 

đường giao thông cao như tại các phường của 

thành phố Hà Tĩnh: Bắc Hà (11.084 người/km2), 

Trần Phú (7.451 người/km2), Tân Giang (7.159 

người/km2); nơi có tỷ lệ đất nuôi trồng thủy sản 

cao tại Kỳ Hải (19,25%), Hộ Độ (15,78%), 

Xuân Trường (16,6%); tỷ lệ đất nông nghiệp cao 

tại Thạch Châu (56,26%), Thạch Mỹ (60,72%).  

3.3.2. Mức độ nhạy cảm 
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Mức độ nhạy cảm lũ của các xã bị ảnh hưởng 

mạnh bởi chỉ số diện tích ngập lũ trước đó 

(0,26); tỷ lệ hộ nghèo (0,25) với giá trị trọng số 

đi kèm. Bên cạnh đó các chỉ số liên quan đến sản 

lượng lương thực; loại hình nhà ở; độ cao nền 

nhà mức độ ảnh hưởng thấp hơn do trọng số thấp 

hơn, giá trị tương ứng là 0,2; 0,15; 0,14.  

Mức độ nhạy cảm với lũ lụt cao tập trung 

phần lớn ở huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh và một 

phần của huyện Cẩm Xuyên, Lộc Hà. Một số xã 

điển hình như: Kỳ Thịnh, Kỳ Khang, Kỳ Phong, 

Kỳ Phú, Kỳ Tiến, Kỳ Trinh, Kỳ Ninh, Kỳ Thọ, 

Cẩm Thành, Kỳ Lợi, Kỳ Giang; ngược lại, các 

xã, phường của TP. Hà Tĩnh, phần lớn các xã 

của huyện Nghi Xuân đạt mức độ nhạy cảm thấp 

như: Nam Hà, Trần Phú, Nguyễn Du, Nghi 

Xuân, Tiên Điền, Xuân Hải.  

Như vậy, xu hướng mức độ nhạy cảm cao rơi 

vào các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, tỷ lệ nhà ở bán 

kiên cố cao tại Kỳ Thịnh, Kỳ Khang, Kỳ Thọ; 

sản lượng lương thực cao tại Kỳ Khang, Kỳ Phú, 

Kỳ Tiến, Kỳ Phong, Cẩm Thịnh; hoặc đã chịu 

ngập lụt lớn năm 2020 như Kỳ Thịnh.  

3.3.3. Khả năng chống chịu 

Dung tích hồ chứa, nhân lực y tế và nhận thức 

ngập lụt có ảnh hưởng tới năng lực ứng phó của 

địa phương, trong đó tổng dung tích hồ chứa ảnh 

hưởng cao nhất (0,49). Mức độ ảnh hưởng của 

chỉ số trẻ được tiêm vắc xin, nhân lực y tế và 

nhận thức ngập lụt chỉ chiếm trọng số tương ứng 

0,24, 0,15 và 0,12.  

Mức độ chống chịu cao phân bố chủ yếu tại 

thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh, một số xã 

của huyện Cẩm Xuyên như Cẩm Mỹ, Cẩm Lạc. 

Mặt khác, mức độ chống chịu thấp thuộc về các 

xã của huyện Lộc Hà, Nghi Xuân, Cẩm Xuyên 

và Thạch Hà như Cương Gián, Xuân Đan, Cẩm 

Minh, Xuân Yên, Bình Lộc, Xuân Lam, Thạch 

Kênh, Thạch Kim, Cẩm Bình, Xuân Giang, Hộ 

Độ, Hồng Lộc. Các xã Cẩm Mỹ, Cẩm Lạc có 

mức độ chống chịu cao do các xã này có hồ chứa 

nước lớn như Kẻ Gỗ, sông Rác. Bên cạnh đó, 

năng lực ứng phó tại TP. Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh 

cao do điều kiện về giáo dục và y tế tốt hơn.  

3.3.4. Tính dễ bị tổn thương 

Từ những đánh giá về mức độ phơi bày, nhạy 

cảm và khả năng chống chịu với lũ lụt ở trên, bài 

báo đưa ra kết quả tính mức độ dễ bị tổn thương 

theo xã, phường (Hình 2 và 3). 

 

 
Hình 2. Số lượng xã, phường phân theo mức độ dễ bị tổn thương và theo huyện 
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Hình 3. Bản đồ đánh giá mức độ dễ bị tổn thương theo xã, phường 
 

Mức độ dễ bị tổn thương được phân thành 

5 cấp: 

- Mức độ dễ bị tổn thương rất cao: tập trung 

ở một số xã thuộc huyện Kỳ Anh và Cẩm 

Xuyên: Kỳ Trinh, Kỳ Ninh, Kỳ Giang, Kỳ Thọ, 

Cẩm Thành. Tuy nhiên, giá trị dễ bị tổn thương 

cao nhất thuộc về Kỳ Thịnh (thị xã Kỳ Anh).  

- Mức độ dễ bị tổn thương cao: tại Cẩm 

Xuyên (12 xã). Các phường Bắc Hà, Trần Phú 

(TP. Hà Tĩnh), Thạch Mỹ, Thạch Bằng (Lộc Hà) 

cần được chú ý đến do giá trị tuyệt đối trong 

nhóm ở mức cao.  

- Mức độ dễ bị tổn thương trung bình: Hưng 

Trí, Kỳ Lợi, Thạch Châu, Thịnh Lộc, Kỳ Tân, 

Lâm Hợp, Kỳ Sơn…  

- Mức độ dễ bị tổn thương thấp: huyện Thạch 

Hà và Nghi Xuân như Thạch Điền, Thạch 

Thắng, Xuân Phổ, Cổ Đạm.  

- Mức độ dễ bị tổn thương rất thấp: chủ yếu 

tại các phường của TP. Hà Tĩnh và một số xã 

của Thạch Hà như Thạch Bình, Thạch Môn, 

Nguyễn Du, Thạch Hải, Bắc Sơn, Nam Hương. 

Theo công thức tính toán, tính dễ bị tổn 

thương có quan hệ đồng biến với mức độ phơi 

bày và nhạy cảm, nghịch biến với khả năng 

chống chịu. Trong mối quan hệ đồng biến, mức 

độ nhạy cảm ảnh hưởng tới tính dễ bị tổn thương 

cao hơn mức độ phơi bày do giá trị trung bình 

của các chỉ số nhạy cảm (0,32) cao hơn trung 

bình mức độ phơi bày (0,19).  
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Dựa trên kết quả của các yếu tố thành phần, 

các xã có tính dễ bị tổn thương cao được phân ra 

thành 3 nhóm nguyên nhân:  

(1) mức độ phơi bày cao, nhạy cảm cao: Kỳ 

Hải, Kỳ Thư, Bình Lộc, Cẩm Phúc, Kỳ Châu;  

(2) mức độ chống chịu thấp: Hồng Lộc, 

Thạch Kênh, Bình Lộc, Cẩm Minh, Hộ Độ, Cẩm 

Phúc, Cẩm Bình;  

(3) mức độ nhạy cảm cao, phơi bày thấp: Kỳ 

Thịnh, Kỳ Khang, Kỳ Phong, Kỳ Phú, Kỳ Tiến. 

Nghiên cứu về tính dễ bị tổn thương cho biết 

mức độ thiệt hại của các xã khi có lũ lụt xảy ra, 

điều này khác với bài toán xác định nguy cơ xảy 

ra lũ lụt. Hiện trạng ngập lụt thường được sử 

dụng trong tính toán nguy cơ lũ lụt. Tuy nhiên, 

trong nghiên cứu này, hiện trạng ngập cũng 

được đưa vào chỉ số đánh giá tính dễ bị tổn 

thương. Đây là một điểm khác so với nghiên cứu 

khác. Bài báo cho rằng, trận lũ lịch sử năm 2020 

đã tác động sâu sắc tới đời sống kinh tế - xã hội 

của khu vực. Nếu lũ lụt tiếp tục tác động tới các 

xã bị ảnh hưởng năm 2020 sẽ làm gia tăng mức 

độ dễ bị tổn thương. Do đó, hiện trạng ngập lụt 

2020 được đưa vào chỉ số tính nhạy cảm trong 

khung đánh giá tính dễ bị tổn thương.  

Kết quả tính toán của nghiên cứu này đã chỉ 

ra, huyện Kỳ Anh và Cẩm Xuyên có mức độ 

dễ bị tổn thương cao do lũ lụt cao. Điều này 

giống với những tính toán độc lập của các 

nghiên cứu trước.  

Kết quả nghiên cứu còn cho thấy, tính dễ bị 

tổn thương có tính phân hóa trong cùng một 

huyện. Ví dụ, thị xã Kỳ Anh với đa số xã, 

phường mức độ tổn thương thấp đến trung bình, 

nhưng vẫn có phường mức độ tổn thương cao. 

Do vậy, kết quả đánh giá mức độ dễ bị tổn 

thương đến cấp xã mang đến những đóng góp cụ 

thể và có tính thực tiễn.  

4. Kết luận 

Lũ lụt xảy ra thường xuyên tại vùng ven biển 

Hà Tĩnh do tác động tổng hợp từ nguyên nhân 

tự nhiên và nhân sinh.  

Tính dễ bị tổn thương được đánh giá thông 

qua mức độ phơi bày, nhạy cảm và khả năng 

chống chịu với 14 chỉ số. Tại khu vực thành 

phố và thị xã mức độ phơi bày cao do tập trung 

dân cư và cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, khu vực 

này có mức độ chống chịu cao và nhạy cảm 

thấp nên về tổng thể đa số các xã có mức độ 

dễ bị tổn thương ở mức thấp.  

Tính dễ bị tổn thương rất cao phân bố chủ 

yếu tại các xã của huyện Kỳ Anh (14/20 xã) và 

Cẩm Xuyên (17/27 xã). Các xã này có mức độ 

nhạy cảm lũ lụt cao, đồng thời đây cũng là nơi 

chịu ảnh hưởng từ địa hình chắn gió nên nguy 

cơ ngập lụt cao. Đặc biệt, các nhà quản lý cần 

hết sức chú ý tại Kỳ Khang, Kỳ Phong, Kỳ 

Phú, Cẩm Thành. Huyện Lộc Hà có 10/13 xã 

có mức độ dễ bị tổn thương cao và rất cao như 

Hồng Lộc, Hộ Độ, Bình Lộc. Các xã này cần 

tăng cường khả năng chống chịu. Đa số xã của 

huyện Nghi Xuân (15/19 xã) và Thạch Hà 

(27/31 xã) có mức độ tổn thương lũ lụt từ rất 

thấp đến trung bình.  

 

Nghiên cứu này được tài trợ bởi Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia 

(NAFOSTED), đề tài mã số 105.07-2020.04 và đề tài “Quản lý tài nguyên nước và phát triển 

đô thị bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở Hà Tĩnh (WAMADE)”. 
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